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BÀI: DẤU GẠCH NGANG 

Câu 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và xác định dấu gạch ngang trong đoạn văn đó dùng để 

đánh dấu: 

Em gặp cô giáo ở sân trường và chào. 

- Em chào cô ạ! 

A. chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật 

B. phần chú thích 

C. các ý trong đoạn liệt kê 

D. từ ngữ sử dụng với ý nghĩa đặc biệt 

Câu 2: Em hãy đọc đoạn văn sau và xác định dấu gạch ngang trong đoạn văn đó dùng để 

đánh dấu: 

Mẹ em đi chợ, viết ra giấy những nguyên liệu cần mua: 

- tỏi, ớt 

- cà chua 

- thịt heo 

- trứng gà 

A. chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật 

B. phần chú thích 

C. các ý trong đoạn liệt kê 

D. các danh từ chung 

Câu 3: Trong câu "Em rất thích hoa cẩm tú cầu - giống cây bố em mang từ Đà Lạt về.", Dấu 

gạch ngang dùng để đánh dấu: 

A. chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật 

B. phần chú thích 

C. các ý trong đoạn liệt kê 

D. hai câu kể Ai làm gì? 

 



Câu 4: Khoanh tròn vào chữ cái trước đoạn văn dùng sai dấu gạch ngang: 

A. Bà lão bước tới ôm chầm lấy cô gái và bảo: 

- Con gái à! Con hãy ở lại với mẹ đi! 

Kể từ đó về sau thì bà lão cùng với cô gái xinh đẹp sống cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. 

B.  Hà thầm nghĩ: 

- Mình sẽ cố gắng học thật giỏi. 

C.  Đèn lồng - nét đặc trưng của phố cổ Hội An. 

D.  Xiến Tóc nghiến răng ken két, chõ cả hai cái sừng dài xuống đất, quát: 

- A được, nói lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay. 

Tôi còn trêu tức, ngước răng lên: 

- Có giỏi thì xuống đây trọi nhau. 

 

Câu 5: Em hãy viết 1 đoạn trò chuyện của bố hoặc mẹ với em về việc học online tuần vừa 

qua. 
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BÀI: MỞ RỘNG VỐN TỪ: CÁI ĐẸP (tiết 2) 

1. Chọn nghĩa thích hợp với câu tực ngữ sau: 

     “ Cái răng cái tóc là góc con người” 

A. Phẩm chất quý hơn vẻ đẹp bên ngoài. 

B. Đề cao vẻ đẹp bên ngoài. 

C. Hình thức thường thống nhất với nội dung. 

D. Câu tục ngữ không có ý nghĩa. 

 

2.  Trong các từ sau, từ nào thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên: 

A. Hùng vĩ 

B. Xinh xắn 

C. Xấu xa 

D. Thướt tha 

 

3.   Trong các từ sau, từ nào miêu tả mức độ cao của cái đẹp? 

A. Ngạc nhiên 

B. Hoàn mĩ 

C. Thước tha 

D. Tươi đẹp 

 

4.   Trong các từ sau, từ nào thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người: 

A. Nết na 

B. Thẳng thắn 

C. Dũng cảm 

D. Dễ thương 

 

5.   Em hãy tìm 3 từ ngữ miêu tả mức độ cao của cái đẹp và đặt 1 câu có từ ngữ vừa tìm 

được: 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………… 
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